
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11ðC2           NGÀNH : ðIỆN CÔNG NGHIỆP - TỰ ðỘNG HÓA
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: CƠ KỸ THUẬT

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :
CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):
CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11ðC026 Nông Văn Anh 21/11/1992 5.0 6.0 5.7 6.0 6.0 5.9

2 11ðC027 Lê Ngọc Ánh 1993 5.0 6.0 5.7 0.0 0.0 2.9

3 11ðC028 Trần Thanh Bảo 04/08/1987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 11ðC029 Phạm Minh   Chánh 26/12/1985 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5 11ðC030 ðinh Nho Chinh 24/06/1988 6.0 5.0 5.3 7.0 7.0 6.2

6 11ðC031 Trần Cười 20/02/1987 6.0 5.0 5.3 7.0 7.0 6.2

7 11ðC032 Võ Nhật Cường 07/12/1993 6.0 5.0 5.3 5.0 5.0 5.2

8 11ðC033 Lê Huynh ðệ 23/10/1989 6.0 7.0 6.7 7.0 7.0 6.9

9 11ðC034 Nguyễn Mạnh ðiệp 12/07/1987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 11ðC035 Nguyễn Thành ðông 07/05/1989 5.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0

11 11ðC036 Trần Hữu ðông 09/06/1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 11ðC037 ðỗ Văn ðức 25/10/1987 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0

13 11ðC038 Nguyễn Thị Hoàng Dung 17/04/1983 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5

14 11ðC039 Nguyễn ðình Dũng 28/08/1986 6.0 7.0 6.7 7.0 7.0 6.9

15 11ðC040 Nguyễn Thanh Dũng 01/01/1986 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.2

16 11ðC041 Nguyễn Quốc Dũng 28/02/1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 11ðC042 Lê Tiến Duy 23/08/1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 11ðC043 ðỗ Thanh Hải 16/09/1988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19 11ðC044 Bùi Trọng Hải 18/12/1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 11ðC045 Hà Trung Hiếu 22/03/1992 9.0 7.0 7.7 6.0 6.0 6.9

21 11ðC046 Nguyễn Văn Hóa 15/06/1989 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5

22 11ðC047 Huỳnh ðăng Huy 01/07/1990 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5

23 11ðC048 Hoàng Văn Lai 18/10/1985 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5

24 11ðC049 Nguyễn Hữu Lộc 20/09/1986 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 11ðC050 Nguyễn ðức Lợi 07/02/1990 5.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.5

26 11ðC051 Trần Văn Nghĩa 15/11/1988 6.0 7.0 6.7 6.0 6.0 6.4

27 11ðC052 Nguyễn Minh Nhân 1983 5.0 6.0 5.7 5.0 5.0 5.4

28 11ðC053 Trần Quốc Oai 20/10/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 11ðC054 Nguyễn Văn Phải 1989 6.0 7.0 6.7 6.0 6.0 6.4

30 11ðC055 Phan Thanh Phát 23/08/1989 7.0 8.0 7.7 5.0 5.0 6.4

31 11ðC056 ðặng Cao Phi 13/09/1986 6.0 5.0 5.3 8.0 8.0 6.7
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32 11ðC057 Tô Hồng Phương 22/02/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33 11ðC058 Hàng Ngọc Quốc 29/10/1980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

34 11ðC059 Hoàng Ngọc Sang 29/07/1984 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 3.0

35 11ðC060 Thái ðức Sáu 25/06/1990 6.0 5.0 5.3 6.0 6.0 5.7

36 11ðC061 Nguyễn Hoàng Sơn 05/07/1990 6.0 7.0 6.7 7.0 7.0 6.9

37 11ðC062 Lê Hữu Sơn 01/01/1986 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

38 11ðC063 Nguyễn Ngọc Tài 12/02/1986 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 6.5

39 11ðC064 Nguyễn Ngọc Tân 10/09/1991 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

40 11ðC065 Nguyễn ðức Tẫn 21/12/1991 5.0 6.0 5.7 6.0 6.0 5.9

41 11ðC066 Nguyễn Quốc Thắng 11/03/1992 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

42 11ðC067 Võ Chí Thanh 13/08/1991 5.0 7.0 6.3 5.0 5.0 5.7

43 11ðC068 Phạm Thanh Tùng 13/10/1984 6.0 7.0 6.7 7.0 7.0 6.9

44 11ðC069 Nguyễn Văn Vương 25/11/1990 7.0 6.0 6.3 6.0 6.0 6.2

45 11ðC070 Nguyễn Bảo Ngọc 27/06/1992 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

46 10ðC024 Nông Thi Hùng 02/07/1988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm


